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        23.240 tấn
            45,37%

   Nhãn

        1.086 tấn
            5,73%

     Cao su

        82.500 tấn
           14,53%

Mận

      66.292 tấn
         6,07%

Xoài

      32.116 tấn
         0,48%

Chuối

        23.396 tấn
            7,84%

Chè

4.665 tấn

    1,77%

TỔNG SỐ
5.442 tấn    
     2,14%

777 tấn

    4,44%
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Lúa Mùa

28.682 
ha

   2,54%

Mía

10.136 
ha     

   3,27%

Rau các loại

6.234 
ha       

  1,20%

Diện tích gieo trồng cây hàng năm tính đến 15/7/2024

Ngô

68.281 
ha

   4,98%

Sắn

44.098 
ha

   2,70%

2,34%

Bò

0,28%

Lợn

1,51%

Trâu

3,41%

Gia cầm

Số lượng gia súc, gia cầm cuối tháng 7 năm 2024 so với cùng kỳ

Sản lượng cây lâu năm ước tính 7 tháng năm 2024 so với cùng kỳ

Sản lượng thủy sản ước tính 7 tháng năm 2024 so với cùng kỳ

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP01
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Đá xây dựng
các loại

Sữa tươi 
thanh trùng

Xi măng
Porland đen

Điện 
thương phẩm

Portland

50kg

5,19% 4,02% 20,46% 4,20%

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP02

Khai khoáng Công nghiệp
chế biến chế tạo

Sản xuất và 
phân phối điện

Cung cấp nước 
và xử lý rác thải

94,81% 103,19% 248,74% 106,02%

IIP THÁNG 7 NĂM 2024 ƯỚC ĐẠT 218,08%
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Doanh nghiệp
thành lập mới

DN quay trở lại
hoạt động

Doanh nghiệp 
giải thể

DN tạm ngừng
hoạt động

99
04

54
17

    13,13%

Bán lẻ hàng hóa

    18,82%

Dịch vụ ăn uống

    20,36%

Dịch vụ lưu trú

    21,91%

Du lịch lữ hành

   3,18%

Dịch vụ khác

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP03

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ04
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HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI05
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KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH 
VẬN CHUYỂN
 
    3.183,96 nghìn HK

       15,16% so với cùng kỳ

KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH 
LUÂN CHUYỂN 

   331.304,14 nghìn lượt HK.km

       17,27% so với cùng kỳ
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KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA 
VẬN CHUYỂN

     
      4.454,82 nghìn tấn

       11,65% 

       so với cùng kỳ

    KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA
    LUÂN CHUYỂN 

        560.321,47 
                      nghìn tấn.km

                   12,08% 

                            so với cùng kỳ



CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG - CPI (%)06

CPI tháng 7 năm 2024 
so với cùng kỳ năm trước (%)

 Tình hình giá cả hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ tháng 7/2024 có xu hướng tăng 

nhẹ, nhiều nhóm ngành bị tác động do Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 

của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Giá lương thực, thực phẩm tăng chủ yếu ở 

những mặt hàng chế biến kéo theo chỉ số chung tăng 0,76%. Giá điện, giá nước 

trong tháng tăng do nhu cầu, sản lượng tiêu thụ tăng. Giá xăng tăng nhẹ theo quy 

định của liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá trong tháng. Giá vàng trong 

nước tiếp tục giảm khi Ngân hàng nhà nước điều tiết nguồn cung ra thị trường.

 Tính chung CPI tháng 7/2024 tăng 0,5% so với tháng trước, tăng 4,93% so với 

cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng đầu năm CPI tăng 3,65% so với cùng kỳ.

107,56

109,88

102,15

102,98

103,77103,37

100,00

100,15

100,72

105,68
Dịch vụ
ăn uống

Đồ uống,
thuốc lá

Hàng hóa
khác

Văn hóa, giải 
trí, du lịch

Vật liệu
xây dựng

Đồ dùng
gia đình

Giao thông

Bưu chính

Giáo dục

Y tế

May mặc

109,11

CPI
Chỉ số giá chung

104,93



Số vụ tai nạn 09 vụ 

Số người chết 07 người

Số người bị thương 06 người    

02 vụ thiệt hại do thiên tai
Không có thương vong về người
Tổng giá trị thiệt hại ước tính 
7.357,7 triệu đồng

10

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ07

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI08
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Cấp tỉnh
1.573,87 tỷ đồng     28,15%

Cấp huyện
323,68 tỷ đồng     13,64%

TỔNG SỐ        
1.897,55 tỷ đồng

  26,03%

Thiệt hại do thiên tai trên địa bàn trong tháng 7 năm 2024

Tai nạn giao thông trên địa bàn tháng 7 năm 2024


